
[bookmark: chuong_pl]Mẫu số 01 BB/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
[bookmark: chuong_pl_name]BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ 
Thực hiện Quyết định số …. ngày….. của…..về việc……
Hôm nay, ngày … tháng … năm…., chúng tôi gồm:
A- Đại diện Bên giao:
1. Ông (Bà)……………………………… Chức vụ:……………………………
2. Ông (Bà) ………………………………Chức vụ:……………………………
B- Đại diện Bên nhận:
1. Ông (Bà)………………………………. Chức vụ:…………………………...
2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ:…………………………..
C- Đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan
1. Ông (Bà)……………………………….. Chức vụ:…………………………..
2. Ông (Bà) ………………………………. Chức vụ:…………………………..
Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản hạ tầng đường bộ……………………...
I. Chi tiết về tài sản hạ tầng đường bộ:
- Tên tài sản hạ tầng đường bộ: ............................................................................
- Ký hiệu: ..............................................................................................................
- Cấp, loại: ..........................................................................................................
- Năm xây dựng: .................................................................
- Năm đưa vào sử dụng: ………………………………………………………...
- Giá trị tài sản:…………………………………………………….(nghìn đồng)
- Hiện trạng thực tế:…………………………………….......................................
II. Hồ sơ về tài sản hạ tầng đường bộ
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
III. Ý kiến Bên giao, nhận
1. Bên giao: …...........................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Bên nhận:
…..............................................................................................................................
….............................................................................................................................
 
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và đóng dấu)


 
ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
(Ký tên và đóng dấu)
	Tên cơ quan, đơn vị ..........................
Mã cơ quan, đơn vị:............................
Cơ quan quản lý cấp trên...................
	[bookmark: chuong_pl1]Mẫu số 01-TSCĐ/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl1_name]THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Số:...................-TSCĐ/TSHTĐB
1- Tên tài sản hạ tầng đường bộ: ....................................................................................
2- Cấp, loại:....................................................................................................................
3- Năm xây dựng:.........................................................................
4- Thời gian đưa vào sử dụng: ngày..........tháng.......... năm..............
5- Giá trị tài sản hạ tầng đường bộ:........................................ ..................(nghìn đồng)
6- Tên người hoặc bộ phận trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng đường bộ:........................
 
	 
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
	
Bộ, Tỉnh:.........................................................................
Cơ quan quản lý cấp trên ………………………..
Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản………….
Mã cơ quan, đơn vị:.....................................................
Loại hình cơ quan, đơn vị:...........................................
	[bookmark: chuong_pl2]Mẫu số 01-BC/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl2_name]BÁO CÁO KÊ KHAI LẦN ĐẦU TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ 
	TÀI SẢN
	KÝ HIỆU
	CẤP, LOẠI
	NĂM XÂY DỰNG
	NĂM SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ
(nghìn đồng)
	THÔNG TIN KHÁC

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
........., ngày..... tháng..... năm ......
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	 
............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
	Bộ, Tỉnh:............................................................................
Cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………
Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………..........
Mã cơ quan, đơn vị:..........................................................
Loại hình cơ quan, đơn vị:................................................
	[bookmark: chuong_pl3]Mẫu số 02 -BC/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl3_name]BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ
	STT
	CHỈ TIÊU
	THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI
	THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI
	NGÀY THÁNG THAY ĐỔI
	LÝ DO THAY ĐỔI

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tên cơ quan, đơn vị
	 
	 
	 
	 

	2
	Địa chỉ
	 
	 
	 
	 

	3
	Cơ quan quản lý cấp trên
	 
	 
	 
	 

	4
	Loại hình cơ quan, đơn vị
	 
	 
	 
	 


 
	..................., ngày.....tháng.....năm......
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	..................., ngày.....tháng.....năm......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
	
Bộ, Tỉnh:............................................................................
Cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………
Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản:………………
Mã cơ quan, đơn vị:..........................................................
Loại hình cơ quan, đơn vị:..............................................
	[bookmark: chuong_pl4]Mẫu số 03 - BC/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl4_name]BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ
	STT
	CHỈ TIÊU
	THÔNG TIN ĐÃ KÊ KHAI
	THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI
	NGÀY THÁNG THAY ĐỔI
	LÝ DO THAY ĐỔI

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tên tài sản hạ tầng đường bộ
	 
	 
	 
	 

	2
	Ký hiệu
	 
	 
	 
	 

	3
	Cấp, loại
	 
	 
	 
	 

	4
	Giá trị (nghìn đồng)
	 
	 
	 
	 

	 
	     - Nguyên giá
	 
	 
	 
	 

	 
	     - Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 

	5
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 


 
	..................., ngày.....tháng.....năm......
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	..................., ngày.....tháng.....năm......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
	
Bộ, Tỉnh:...............................................................................
Cơ quan quản lý cấp trên:…………………………………….
Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản…………………
Mã cơ quan, đơn vị:............................................................
Loại hình cơ quan, đơn vị:.................................................
	[bookmark: chuong_pl5]Mẫu số 04 -BC/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl5_name]BÁO CÁO KÊ KHAI XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
	STT
	MÃ TÀI SẢN
	TÊN TÀI SẢN
	NGÀY THÁNG THAY ĐỔI
	LÝ DO THAY ĐỔI

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
	..................., ngày.....tháng.....năm......
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	..................., ngày.....tháng.....năm......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
	Bộ, Tỉnh:......................................................................
Mã cơ quan, đơn vị: ..................................................
	[bookmark: chuong_pl6]Mẫu số 05 - BC/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl6_name]BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ
Kỳ báo cáo: Từ ngày ......./....../....... đến ngày ......./....../........
	TÀI SẢN 
	SỐ ĐẦU KỲ
	SỐ TĂNG TRONG KỲ
	SỐ GIẢM TRONG KỲ
	SỐ CUỐI KỲ

	
	Số lượng
	Giá trị (nghìn đồng)
	Số lượng
	Giá trị (nghìn đồng)
	Số lượng
	Giá trị (nghìn đồng)
	Số lượng
	Giá trị (nghìn đồng)

	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
	..................., ngày.....tháng.....năm......
[bookmark: _GoBack]XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
(Ký, họ tên và đóng dấu)
	..................., ngày.....tháng.....năm......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
	
Bộ, Tỉnh:...........................................................................
Cơ quan quản lý cấp trên:……..…………………….
Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản….………...
Mã cơ quan, đơn vị:......................................................
Loại hình cơ quan, đơn vị:.............................................
	[bookmark: chuong_pl7]Mẫu số  01-DM/TSHTĐB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)


 
[bookmark: chuong_pl7_name]DANH MỤC TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
	TÀI SẢN 
	KÝ HIỆU
	CẤP, LOẠI
	NĂM XÂY DỰNG 
	NĂM SỬ DỤNG
	GIÁ TRỊ
(nghìn đồng)

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 


 
	............, ngày..... tháng..... năm ......
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 
 

